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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 39/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2023 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Càn cứ Luật Tỏ chức chinh quyền địa. phu&ng ngày ị9 thủng 6 năm 20ỉ5; 
Luật sim đổi. hó sung một sứ điều cùa Luậỉ Tó chức Chinh phù và Lỉỉậr Tô ckửc 
chírih quyền địci phtrưng ngày 22 ttiàttg ỉ ỉ nâm 2019, 

Căn cứ Nghỉ' định, sể 59/20Ỉ2/ND-CP ngùy 23 tháng 7 nãm 2ỘỈ2 của 
Chỉnh phũ vé ĩheo dõi tình hình thi hảỳìh pháp luặr; Nghị clịnh sẩ 32/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 3 ttãm 2020 cùa Chính phũ sủa đoỉ, bõ sưng mội ĨO điều của 
Nghị định sé 59/20 ì 2/NĐ-CP rtgày 23 ihúng 7 nãm 2012 cùa Chitih phủ vể theo 
đõi tình hình thi bành phớp iuật; 

Cãri cử Thông tư sổ 04/202Ỉ/7T-BTP ngày 21 tihậtĩỊỊ ủ rtểỵtt ĩờìi cua 
Bộ 7V phảp hưởng dẫn thi hanh Nghị định sổ 59/2ỮỈ 2/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 
Hăm 20ỉ2 cùa Chinh pha về ỉkệộ đôi ỉbĩh hình thi hủrth pháp luật và Nghị địrth 
so 32/2020/N&-CP ngày 0-5 thảtĩỊỊ -í nủỉỉì 2Í)20 của Chính phu sira đai, bô 
mật $ể điềti cua ĩýghị ãịtih sắ 59/20 ỉ 2/NĐ-CP: 

Theo để nghĩ Ciỉứ Gĩátỉi đẩc Sờ Tư phủọ tại Tờ trìrìh sổ 3697<TTr-STP- THPL 
ngủi1 Ì9 tháng 7 nãm 2023. 

QUYẺT ĐỊNH í 
Đíru 1. Bnn hành Quy chề 
Đan íiànti kétn theo Quyết dịnh nảy Ọuy cíìề phổi lìợp trong câng tác theo 

dõi tình hinh t tì ĩ hành pháp lliật trên đjỉi bán Thành pho llồ Chí Mĩnh. 
Dỉòu 2. Hifu Itrc thi hùnh 

Quyei đinh nèy Cíểì hiệit lực thi hảnh kè lứ ngày 22 tfôỉtig 9 EÈặm 2023H 
Quyet đ^nh này (hay thế Quyét dịnh sệ 27/2016/Q>Đ-LĨBND ngáy 29 [háne 7 

năm 203 6 của ủý ban nhàn dân Thảnh phố í lồ Chi Minh ban hânh Quy chề 
phôi hụrp trong cõng tác theo liõi tttih hình Ihi hành pháp luật trẽn địa bàn 
Thảnh phố líồChí Minh. 
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ĐĨỮU 3. Trách nhiệm thí hátiỉi 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dàn Thánh phả, Giám áàc sỏ Fư pháp. 
Thu truửng các sở, ban, ngành, chủ Lịciì ủy ban ritíip dồn quận, huyộíi, thảnh phố 
Thu Bứồf Chú tịch ỬỴ han hhfin dáii phường, xã. thị trẳn và các CÍT quan, tỏ chức, 
cá nhân cỏ Lien quan chịii trách Iiiiiệtn thi Kinh Quyủl dịnh riảy,'. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Minh Châu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Phối hợp trong công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

f>iều I.  Phạm vl diều ch ỉnh, <1f> ĩ  rinrn™ áp dụng 

1. Quy chẻ nảy quy đinh vẻ nguyên tẩc, nội dung vả hoạt động phổi hợp: 
trách nhiệm phi>i hợp; quyền và nghĩa vụ của C£T quan thu trì, cơ qupn phõi hụp 
thực Mậu theo dõị tinh hinh ỉhi hành pháp luật; huy dặug sự tham gia ẹtìa các ctT 
quan nhả nuòc, Ịo chửtc, cá nhân Cũ Jìẽn quan trang cỏng ĨÀC theo tiữì tinh hlnh 
thi hảrth phảp luậi írẽn đja bản Thành phó Hồ Chi Mình 

Các nội dung khác khủng iqpy dịnh tạĩ Quy chế này thực hiện theo L|U> 
định cua pháp luật về theo ửòì tinh hình Lhi bảnh pháp luật. 

2. Quy chế nảy áp dựng đối vói tạc sớ, ban, ngdnh, ũy baíi nhãn 4Ìân 
quận, hưyện, ứiành phồ Thủ Đửc, ủy ban nhán đâíì phưòng, thị trẩn và các 
cơ quan, tô chức, tả nhân cỏ Jíên quan trang việc tbục hiện công tác theo liỏi 
tinh hình tiìi hánh pháp luậl trén dịa bàn Thảnh phú Hù Chí Minh. 

Đitu 2. Nguyên tác phối họcp 
1. Tuân thù đầy đũ các quy tlịnh cùa ph&p ỉuái về câng lát; theo dõi tinh 

hình thi hành pháp luật; dăm bảo khách qiiaa, ẹâíig khai, minh bạch trứng quá 
trinh thực hiện các btiại <tộng theo dõi tình hìĩih thi hãnh pháp luặi. 

2. íỉào đảm sự phối hợp chặt chê giữa các cơ (Ịuan, lò chửc trong quá Lrirth 
theo dõi tinh hinlì Ihi liánh pháp luật; kbững trùng tẩp, chủng chéo vửĩ các hoạt 
dộng ihuột: phạm ví nhiệm vụ, qnyểo hạn cùa cơ cỊUỉin nhã nước đã dược pháp 
luật quy định, 

3. Cống tác Iheo dõí tinh hĩnh thi hành pháp tưật phái dược thực hiện một 
cách thướng xuyẻn, toàn diện, có [nạng íâin, trọng diêm, bão đảm yêu c.ãu vé 
chất lượng, titìn đọ vá hiệu quà, phù hợp với chức năng, nhiậni vụ vá yêu càu 
quán !v ugíinh. lĩnh vực cùa tìmg cơ quan. 

4- Huy dộng sự tham củạ các tỏ cbức, cá nhân trong việc thirc liiện các 
hoạt động theo dõi tinh hỉnh thi hành phpp tuặt. 

ĐiẺd 3. Nội dung phối hựp 
1. Xâ\ dựng kế hoạch th-eo đôi tinh hinh thi hành pháp luật. 
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2. Từ chức thực hiện kể hoạch theo dỏì tỉnh hình iht hành pháp luật. 

3. Kiếm Ira, diều ưa, kháo sát tinh hinh thi hánh pháp luật, 

4. Thu thập* tiếp Iihận> xú lý thũng 1in về tinh hirih thi lìành pháp luật. 

5. Xứ lý kết quả theo doi tinh hình thi hành pháp luật. 

6. Háo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

ChirơiiR II 

NỘI ĐUNG VÀ HOẠT ĐỘNG PHÓI HỢP GIỮA CÁC cơ QUAN 
TRONG CÓNG TÁC THEO DÔI TÌNH HỈNH THI HÀNH PHẢP LUẬT 

Điều 4. Phoi hựp xây dụng, han hành Kc hoạch theo (lũi tinh hình thi 
hành pháp luật 

]. Hàng nãivi, càn cú Nghị quyết của Chinh phú về những nhiệm vụ, giai 
pháp chú yeu chi đạo điểu hãnh thực Kiện kè hoạch phát trỉên kinh tẻ - xả hội, dự 
toán ngân sách nhà nước; kè hoạch theo doi tỉnh hinh thi hảnh pháp luật Trong 
lĩnh vực trọng tàm liên ngành cùa Chinh phủ; ké hoạch chi đạo, điêu hành phát 
trién tinh tế - xà hội, npản sảch Thảnh phô, Sờ Tu pháp trinh Uy bati nhân dân 
rhảnh phố ban hành Ke hoạch ihcu dỏi tình hỉnh thi hành pháp luật tníítc ngày 
30 tháng nt cùa năm ktì hoạch, đồng thời, căn cứ trên cọ sà Ke hoạch ứiL-o dũi 
tinh hình ihi hành pháp luật irong lĩnh vực Lrọng tâm, liên ngành cùa Chinh phú 
vả thực liễn thi hành pháp luật ưỂn địa bàn Thành phỏ, tham mưu Ưy ban nhân 
dân Thành phố xác định lĩnh vực trọng lâm liÊn ngàiih trên địa bàn Thánh phô 
để đám bào việc theo dõi tình hình ihi hánh pháp luật được thực hiện có trọng 
tâm. trọng điẻm, 

2- Cản cứ KỂ hoạch theo dõi tinh hỉnh thi hánh pháp luật của Bộ> ngành 
Trung ương, trên Cữ sỡ Kẻ hoạch theo tiừi tinh hình dii hành pháp luật cùa Uy 
ban nhãn dân Thành pho, cảe SỜH ban. ngành chù dộng ban hành Ke hoạch theo 
dõi tinh hình thi hành pháp luật trong hệ thống ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 
quàn tý. 

Các sờ, ban. ngành được phân công lã đơn vị chú irỉ theo đỗi tình hình thi 
hánh pháp luật đòi vái lình vực trọn£ tâm liên [Igảnh chủ động han hành Kẻ 
hoạch hoặc bổ sung vào Ke hoạch theo dồi tinh hinh thi hành pháp luậl cùa đơn 
vj minh nội dung theo dõi tinh hinh thi hành pháp luậi trong lĩnh vực trọng lầm. 
liẽn nÉỊ,ảnb trẽn địa bàn Thánh phô, giri vé Sờ Tư phảp dẻ theo dôi tông hợp và 
phói h<7p thực hiện. 

3ằ Cân cứ Kế hoạch theo dõi tinh hinh thi hành pháp luật, lĩnh vực trọng 
tâm liên ngành theo dùi tinh hinh thi hành pháp luật cùa ủy ban nhàn dãn Thành 
phõ vả thực tiền ihi hành pháp Luật, Uy ban nhãn dãn quận, huyệnt thành phó 
Thù Đức ban hành KỂ hoạch theo dõí linh hình thi hủnh pháp luật của dịa 
phưimg, xảe dịnh rỏ lĩnh vực trọng tâm theo dõi ítnh hình Ihi hành pháp luậi 
trong quỹ I cua nãm kế hoạch, gứi về Sơ Tư pháp. Căn cử Ke hoạch theo dõi 
tinh hỉnh thi hành pháp luật cùa ủy ban nhân dân cấp trẽn trực tiếp, Uy ban nhàn 
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đản xã, phưònịỊ, thị trấn ban hành Kể hoạch theo dòi tinh thi hành pháp luật cua 
dịa phương, gửi Phòng Tư pháp liè iheo dõi, 

Phòng TƯ pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu, giúp ủy ban 
nhãn dân cùng cằp xây dựng Kẻ hữạch theo dòi tinh hình thi hảnh pháp luặt trẻn 
địa bàri. 

Điều 5* Phối hựp tơ chức thực hicn Ke hnạch thet) dõỉ tình hình thi 
hành pỉiáp Itiậc 

Các sở, ban, ngành Thành phố. ủy ban nhãn dân quận, huyện, thành phổ 
Thu Đức, ùy ban nhán dân xà, phường, thị trấn lồ chức trièn khai thực hiện Kè 
hoạch theo dõi tinh hinh thi hành phãp luật đã ban hành; đồng thời phõi họp 
ihực hiện cảc hoạt động theo dòi tinh hình thi hành pháp luật theo yêu cầu cùa 
sá, ban, ngảnh được giao chú iri thực hiện theo íiỏi đỏi vời lĩnh vực trọng tầm 
liên ngành và đe nghị của Sờ Tư pháp, 

Diều 6. Phối hợp kiểm tra, điều tra, khao sát tình hình thi hành pháp luật 

1. Kiềm tra tinh hinh thi hảnh pháp luậí 

a) Giám đốc Sỡ Tir pháp quyết định thảnh lập Đoản Kiếm ira liên n^ảnh 
kiềm ira tinh hình thi hành pháp luật trong tình vực trọng lảm, li én ngành vả 
cỏng tác trỉen khai diực hiện theo dòi Linh hinh ứii hành pháp luậl. 

Đoàn kiểm tra do lành dạo Sỡ Tư pháp lảm Trưtmu đoản với sự tham gia 
cua các sỡt ban, ngành, cơ quan, đrro vị có liên quan đen nội dung, phạm vi. đỏi 
tượng kiẽm trEL Căn cứ nội dung, dổL tnợn^ kiềm tra và tỉnh hinh cụ thẻ tại thời 
điềm kiếm Lrtì, Sờ Tư pháp CỊuyết định mời đụi diện các Ban của Hội dồng nhãn 
dãn Thánh phố và đại diện Uy ban Mặt tran Tồ quốc Việt Nam Thánh pho, các 
tô chức liên quan, 

b) Úy ban nhản dân quản, huyện, thảnh phố Thù Đức kiềm tra việc thực 
hiện công tác theo dõi tình hinh ihi hành pháp luật cùa các cơ quan chuyên món 
thuộc ủy ban nhàn dãn cúng cấpt Uy ban nhàn dân càp dưới; kiểm tra tinh hinh 
thi hánh pháp luật thuộc phạm vì quân \ý ờ địa phương. 

Phòng Tư pháp chú tri, phoi hợp với phòng, ban chuyén mon thuộc ủy 
ban nhân đủn quặn, huyện, thảnh phổ Thủ Đức tham mưu, giúp Uy ban nhàn 
dản cúng cấp kiềm ưa việc thục hiện cõng tác theo dỗỉ tình hìrth thi hành pháp 
luật, kiếm tra tinh hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm. liên ngành ờ 
dịa phương. 

c) Cảc dơ quai], dơn vị được kiềm tra cỏ trách nhiệm phổi hợp thục hiện 
các hoạt dộng, cung cẩp hồ sơ, tải liệu theo yêu cầu cúa Đoản kiêm tra lièn 
ngành. Sở Tư pháp. 

2. Điều tra, kháo sát tình hinh thi hảnh pháp luật 

Sã, ban, ngành dưưt; phân công là dơn vị chù trì ihực hiện theo dò:i đai với 
lĩnh vực trọng tâm. liên ngành; các sở. han, ngành căn cứ linh hình thi hành 
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pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quán lý chu ílộng phổi hợp với cảc ca 
quan licn quan lồ chức hoạt dộng điêu tra, kháo sát tinh hinh thỉ hành pháp luật. 

ủy ban nhân dân quận, huyện, thảnh phố Thu Đức chủ dộng tò chửc hoại 
dộng diếu tra, khảo sát tỉnh bĩnh thỉ hãnh pháp luật trong phạm vỉ d|a bàn quản 
lý hoặc phổi hợp thực hiện điểu tra. kháo sát tinh hinh thi hành phảp luật khi có 
yéu cẩu cùa các sti, ban, ngành đưực Ễ,iao là đơn vi chù tri đôi vửi lĩnh vực trọng 
tâm, liẽn ngành và cùa sở Tư pháp, các sở, ban, ngành tiên quan. 

tíicu 7. Phổi hựp thu thập, tiep nhậit. xử ụ thông tin VẺ tình hình ihi 
hành pháp luật 

1. Thông tin về tinh hình thi hành phãp luật được thu thập, tìểp nhận 
thông qua báo cáo cùa các cơ quan; kết quá công lác kiềm tra, díèu trạ, khảo sát 
tình hình thỉ hành pháp luặu tiÊp nhận tứ phan ánh, kiên nghị của lò thức, cá 
nhán và các nguồn ihỏng tin khác theo quy định tại khoan 3, khoản 4 Điêu ớ 
Thông lư số 04/202 l/TT-BTP, 

2, Các sà, ban, ngành, ủy ban nhãn dân quận, huyện, thảnh phổ Thú Đức 
có trách nhiệm tiếp nhận, nghiẾn cửu. phân tích, dôi chiểu vả dáíih giả thòng tin 
về tỉnh hình thí hành pháp luật do cơ quan mỉnh tiỀp nhận; thục hiện việc VƯ lý 
then thâm quyền hoặc cliuvẻn các cơ quan có thâm quvẽn xứ lýt 

3, Các sớ. ban, ngành, Uy ban nhân dân quận, huyện, thảnh phố Thủ Đức 
chú đòng phổi hợp với tả chủc, cá nhân, các cơ quan liên quan dé kiêm tra, xác 
minh ihóng tin vẽ tinh hình thi hànli pháp luật nêu cản ihict. 

4. Việc cung cẩp và sù đụnu thũng tin về tinh hình thi hành pháp luật cỏ 
chứa bỉ mặt nhã nước thi phái đâm bào theo quy định của phảp luật vé báo vệ bi 
mật nhà nước, 

Diều 8, Phối họp xử ly kết qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

]. Việc xừ lý kết qua theo dõi tinh hinh ihi hanh phảp luật thực hiện 
thường xuyên theo quv định tại íOiều 14 Nghị định số 59/2012/NỠ-CP, dược bỏ 
sung tại khuiui 5 Diều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, hưởng dẫn tại Điều 7 
Thong tư số 04/202] pTT-BTP, 

2. Cãn cử kết quá thu thập thông tin, kết quả điều tra, kháo sát và càc 
nguôn thông tin khác vẽ tinh hình thi hátìh pháp luật, các sớ, ban., ngành, Uy ban 
nhân dãn quận, huyện, thảnh phố Thù Đức xử lý theo Ihủm quyền; kiển nghị cơ 
qưant người có thâm quyền xứ IỸ hoăc báo cáo úy ban nhân dan Thành pho 
(thòng qua Sà Tư pháp) đề kiên nghị các cơ quan Trung ương xử lý. 

3. Các sờ, bont ngành, ửy ban nhản dân quản, huyện, thành phổ Thù Đửc 
Cũ trảcb nhiệm chi đạo, hương dần, đòn đốc, kiểm tra cảc cơ quan, đơn vị trực 
thuộc kịp ihíTÌ xử lý kổl qua theo dõi tỉnh hinh thi hành pháp luặi; lốrtg hợp, cung 
cấp thông tin về việc xử lý kểt quá theo íiũi Lình hinh thi hành pháp luật trong báo 
cáo hàng năm vé công tác dieo đỏi tình hỉnh thi hành pháp luật gửi Sờ Tư pháp. 
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Oiềtí 9. Phổi họp bảo cáo côdg tác theo đỏi tình hình thi hành pháp luật 

1. Bảo cáo công tảc theo dồi tinh hình thi hành pháp luặi hàng năm 

a) Thu Lrưứng sở, ban, ngảnỈL Chù tịch ửy ban nhãn dắn quận, huyện, 
thành phố T"hu Đửc chịu Irảch nhiệm báo cảo về tinh hinh thi hành pháp luật đôi 
với các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi ngành, địa bản quản lý, trontì đó có 
tinh Kinh thi hanh pháp luật dối với lĩnh vực trọng lảm của ngành, Lrọng tâm liên 
ngành, gửi Sò Tu pháp vã cic SỜH ban, ngành được giao lá đơn vị chù trì ứ\co dõi 
đổi vái lĩnh vục trọng liùíụ !iẽn ngành, 

Các sờ* ban, ngành là dcm vị chủ tri, cân cứ ihỏng tin về tình hinh thi hành 
pháp luật thu thập dược, thực tiễn LỊLiân í>' cúa ngành, bão cao cùa Uy ban nhãn 
dân quận, huyện, thánh phổ Thủ Đức; và các cơ quan lìẻn quan, thực hiện tông 
hợp báo cảo VẺ tình hình thí hành pháp luật ưorig tĩnh vực trọng lảm của ngành, 
liên ngành thuộc phạitt vi quàn lý, báo cáo Uy ban nhân dán Thảnh phô (thông 
ÉỊua Sở Tư phảp). 

b) Trên ca sở kết quả thõng tin thu thập dược thông LỊua hoạt động kiểm 
tra của Đoản kiêm tra liẻn ngành, báo cáo của các sở, ban. ngành, Uy ban nhãn 
dân quận, huyện, ihãnh phố Thù Đức, S(T Tự pháp tổng hợp, xây dụTig báo cáo 
vể tinh hinh thi hành pháp luật trẾn đỉa bản Thành phố, tham mưu ùy ban nhản 
dàit Thảnh phò báo cáo Bộ Tư pháp theo quy đỉnh. 

c) Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 0] thống 12 của năm truởc 
kỷ báo cáo đen ngáy 30 tháng 11 cùa kỳ bảo cào. 

Nội dung báo cáo Ihựe hiện theo theo mẫu quy djnh Lại Phụ lục I kèm theo 
Thõng tư 50 Q4/2021/TT-BTP. 

2. Bảo cảo tinh hình xư lý ki en nghị sứa đồi, bô sung, ban hành mới văn 
băn quY phạm pháp luật 

N'ội dung báo cảo thực hiện ihtỉO mlu quy định tại Phụ lụt IJ kèm theo 
Thòng tư sổ 04/2021 /TT-BTPẵ 

3. Bát) cáo đột xuất, báo cảo chuyên để \ò tinh hinh thi hành pháp luật 

Nội dung bảo cáo íliực hiện theo yẻu cẩu cùa cơ quan, người cỏ ihẩm 
quyền theo quy định pháp luậi vc theo đỏi tình hình thi hành pháp luãíẲ 

Chưong III 

PHỞÍ HỢP, HUY ĐỘNG sụ THAM GIA 
CỦA CÁC TÔ CHỬCh, CẢ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG 

THEO DÒI TỈNH HỈNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

Điều 10. Phoi họp tham gíii theo dõi tỉiỉh hình thi hành phiip luật của 
tác cơ qiỉun, tổ chửc 

I. Các sớ, ban, Tittành Thảnh phốt ủy ban nhân dân quận, huyện, thảnh 
phố Thũ Đức phổi hợp vói Viện kiềm sát nhàn dản, Tỏa án nhản dân cùng cấp, 
Uy ban Mặi trận Tò quõc Việt Nam Thảnh phé, quận, huyện, ihảnh phó Thú 
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Đúc vả các tổ chức thành viên của Mặĩ trận Tẻ quổc Việt Nam cũng cấp, các tỏ 
chức khán cỏ liên quan trong việc thục hiện cõng tác theo dỡi tình hình thi tiảnh 
pháp luật 

2. Căn cử YÍL1 cầu cụ thể cùa từng hoạt dộng theo đỏi tinh hỉnh thi hành 
pháp luậi, các sờ, ban, ngành, ủy ban nhản dán quậĩi, huyện, thành phủ Thủ Đức 
dề nghị các cơ quan, tồ chửc phoi hợp thực hiện theo dòi tình hình thi hành pháp 
luật phú hợp chức nãng, nhiệm vụ cũa các cơ quan, Đoi vời hoạt động thu thập 
thông tin thực hiện [heo các nội dưng sau đây: 

a) Viện kiểm sái nhản dân, Tòa án nhản dân cùng cẨp cung cấp thông lỉn 
về tình hình thi hảnh pháp luậl của cơ quan, cố chức, cả nhán thòng qua hoạt 
động thực hảnh quyền công tổ, kiếm sãt hoạt động tư pháp, xét xứ. 

bì ủy tiaii Mặt trận Tồ quốc Việt Nam ĩhảnh phổ, quận, huyệti, thảnh phố 
Thủ Đửc vả các tồ chức thành viên của Mặt trận Tô quồc Việt Nam cùng cãp 
cung cấp ihôns tin. kiến nghị của Nhàn dản thõng qua hoại động giảm sát tình 
hinh ĩhi hành pháp luật. 

c) Hội Luật gia Thảnh phổ, Đoàn Luậl sư Thành phẻ cung cẩp ý kién, 
kiển nghị của các luật gia, luật sư ve cảc vấn dề pháp lý lién quan đền tinh hinh 
Lhí hảnh pháp luật. 

d) Các tổ chức curie, cẩp ỷ kiến, kien nghi của các doanh nghiệp, hội viên, 
thánh viên về tỉnh kịp thôi, đầy đù trong tlii hành phap ỊuẬt của cơ quan nhà nưởc 
có thấm quyền; Linh chính xác, thống nhất [rong hưởng dần ãp dung pháp luật vả 
[rong áp dụng pháp luật cùa Cữ quan nhà nuởc có thảm quyền; tinh thông ĩihẩt, 
ctèng bộ, khả thi của vãn bàn pháp luật vả các vấn đe cỏ liên quan khác ưong ứii 
hành pháp luật gũi các só, ban, ngành phụ trách túng lĩnh vực đê xử ]ý theo thâm 
quyền hoặc kiên nghị cơ quan cô thâm quyền xem xét, xừ lý theo quy định. 

d) Các cơ quan ứiông lin đại chủng cung cẩp ỷ kiến phan ảnh của dư luận 
xâ hội vè tinh hinh thi hành pháp luật. 

3ằ Các tổ chửc, cã nhản cỏ irảch nhiệm phàn ảnh vả cung cap thõng tin 
khách quan, trung [hực vả chịu trách nhiệm vé tỉnh chính xác cùa các thõng tin 
minh cuíìg cấp iheo quy định pháp luật; các cơ quan tiep nhận ihỏng tin chủ 
động xác minh, đánh giá tính chính xảCp dầy đii, khách quan của thông tin vể 
tinh hình thí hành pháp tuất mà cơ quan, đơn vỊ minh tiếp nhận dê xủ lỷ theo 
thầm quyền hoặc kiến nghị cơ quan cỏ Lhẩm quyền xừ lỷ. 

Diều 11. Cộng tác viên theo dũi tình hình thi hành pháp luật 

1. Cả nhân là chuyên gia, nhả khoa học được huy dộng tham gia hoạt 
động iheo dũi tỉnli hinh thi hành pháp luậi iheo cơ chế cộng tác viên quy đjnh tại 
khoản 3 Điều 6 Nghị đjnh 59/2G12/NĐ-CP phải đáp ứng các tiẻu chuin Lhco quy 
định tại khoản I Điều 10 Thông tư sổ 04/202 l/TT-BTP. 

2. Căn củ tỉnh hìnb. yẻu cẩu, hoạt dộng theo dõi tinh hĩnh Ihi hinh^phảp 
luậlt cơ quan nhà nước thực hiện theo dõi tinh hình thi bảnh pháp luật cỏ thể huy 
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độntị sự tham gia của cộng tác viên theo quv định tại khoán 2 Diêu 10 1 hỏng, tư 
sổ 04/2021/TT-BTP. Việc huy động tham gia làm cộng tác viên được tbực hiện 
thông qua hợp đổng theo vụ việc và trã thù lao theo quy định tại khoăn 3 Diêu 
10 Thông tư so 04/2021/TT-BTP. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC cơ QUAN, ĐƠNVỊ 
TRONG TỎ CHỨC THỤ C III ỆN CÔNG TÁC THEO DỎI 

TÌNH HÌNH Tlll HÀNH PHẢP LUẬT 

t)ìcu 12. Trách nhiệm của Sờ Tư pháp 

1. Tham mưu, giúp ũy ban nhân dân Thánh phn tò chức thực hiện công 
tác theo dỗi tình hirih thí hãnh pháp luật trên dịa bản Thảnh phô; hướng dân. đón 
đốc việc thực hiện theo dõi tinh hình thì hành pháp luật; tham mưu vỉệc lò chức 
kiêm tra các cơ quan chuyên mỏn thuộc Uy ban nhản dân Tliãiứi phô, Liy ban 
nhân dân quận, huyện, ihàih phổ Thu Đức trong việc thực hiện tỏng tác iheo 
dòi lỉnh hình thi hành pháp luạt đổi với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên 
ngành hoặc địa hàn quán lý, 

2. Tham IĨILTU ủy ban nhân dán 'lliárih phổ ban hành Kế hoạch thữíi dổi 
tình binh thì hành pháp luật; chủ trì, phối hợp vớì cầc sứ, ban, ngành. Uy ban 
nhân dán quỆTL, huyện, thành pho Thu Đức lổ chức thực hiện Kẽ híiạch theo dổi 
tinh hĩnh thi hành pháp luật của ủy ban nhản dãn Thành phô; tông hợp, xây 
dựng báo cáo công tác iheo dữi Lình hình thí hành pháp luật trên địa bán I hành 
phổ theo quy định pháp luật và Ọuy chế này. 

3. Phối hợp vói các cơ quan, đan vị iièn quan ứiairi mưu. giúp ủy ban 
nhãn dản Thảnh phổ bảo đảm các diều kiện cho việc thực hiện cống lác theo dõi 
tinh hình thi hành pháp luật. 

Điều 13. Trách nhiệm của các sử, ban, ngành 

1. Thường xuyên thục hiện theo dồi tinh hình thi hành pháp luật đổi với 
các lính vực thuộc phạm vi quan lý chuyên ngánh vả đối với lĩnh vục trọng tâm* 
liên n^ánh khi đuợc Uy ban nhân dân Thành phổ phân công, 

2. Ban hành Ke hoạch theo dôi tình hinh thi hãnh pháp luật tại cơ quan, 
[rong dó xác dịnh lình vực trụng tảm irẽn cơ sớ Ke hoạch của Uy ban nhân dần 
Thành pho và các tĩnh vực trọng tâm khảc phù hạp tỉnh hĩnh thực tứ quán [ý 
ngành, lĩnh vực; chỉ dạo, đôn dôc, kiểm tra các đơn vj thuộc quyên quản lý trong 
việc ihực hiện [heci dõi tình hĩnh thi hành pháp luật. 

3. Phổi hợp với Sở Tư pháp, sa, ban, ngành là cơ quan chú tri thục Hiện 
theo dôi lỉnh hinh Lhi hành pháp luật theo Ke hoạch theo dòi tinh hình Lhi hành 
pháp luật hàng năm cùa ủy ban nhàn dán Thành phổ. trong dỏ bào đảm: 

a) Cừ đai diên Lham gia các hoạt động theo dòi lĩnh Kinh ihi ])ảnh pháp 
luật theo để nehị của cơ quan chu tri ihực hiỏn theo dủi tinh hình thi hành pháp 
luật hoặc cúa cơ quan cỏ thẩm quyền. 
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b) Phoi hợp, cưng cấp thông tin về tình hình thí hành pháp luẬt đc phục vụ 
cho hoại động kiểm tra, cong tác tong hợp báo cáo. lồ chức hội nghị, hội thao, 
diều Ira, khảo sát, v.v... iheo yêu cầu, đề nghị cùa Cữ quan chú trì thục hiện dieo 
dỗi tình hình Lhi hành pháp luật hoặc cua cơ quan có thâm quyên, 

4. Thường xuyên rà soát, phát hiện nhùng quy dinh pháp luật còn thiếu, 
nhửng nội dung không thổng nhẩt, không khá thi của vàn bản pháp luật; những 
hoạt động hưỡng dẫn áp dụny: phảp luật không báo đám tinh chính xác, đông bộ 
với những quy định pháp luật thuộc phạm vi quán lý chuyên ngành. 

5. Chù động ki Ẻn nghị cảc cư quan thẩm quyẻn sũa đối, bố sung, bài bo 
quy dịnh pháp luật khônệ phù hợp; kièn nghị biện pháp giãi quyết nhừnị; khó 
khãn, vướng mẳc, hạn chê Ưong việc Lỏ chức thi hành pháp luật. 

6. Tồng hợp, xây dựng bão cảo cóng tảc theo dõi tỉnh hình thi hành pháp 
luật gũi Sớ Tư phãp đẻ tỏng hợp, báo cáo Uy ban nhàn ílản Thảnh phô theo quy 
định tại ĐiỀu 9 Quy chể này. 

Diều 14. Trách nhiệm của lìy ban nhãn dân quân, huyện, thành ph/i 
Thìi f>ức 

L TỐ chức thực hiện iheo ctòi lình hình thi hành pháp luật ưong phạm vi 
dịa bản quản lý, cụ thể như sau: 

a) Căn cử vào Kể hoạch theo đòi tinh hinh thi hảnh pháp luật cùa ủy ban 
nhân dan Thành phổ và tinh hinh thực tế tại dịa phương, bari hành và Lứ chức 
thực hiện Kê hoạch theo dòi Linh hinh thi hánh pháp luật của địa phương mình, 

b) Chi dạo các phòng, ban chuyên món tham mưu, giúp ủy bin nhân dân 
cúng cấp thực hiện việc theo tlòi tinh Kinh thi hikrth pháp luật đổi với các lĩnh 
vực đuực phân công; chi dạo Phòng Tư pháp lãm đầu mối, phổi hợp với các 
phòng, ban chuyên môn trong việc tham mưu lò chức thực hiện cõng tảc theo 
dôi tình hĩnh ihỉ hành pháp luật trên địa bàn. 

c) Chi dạo các phòng, ban chuyên môn tiếp nhận vả xứ lý ihỏng tin về 
tình hinh thi hành pháp luảt tại địa phương do tố chức, cả nhân phân ảnh. 

d) Chi đạo, hướng dần, đòn dổc+ kiếm tra ủy han nhân dân phường, xã, 
thị trểbi trong việc thực hiện công tác theo dồi tinh hinh (hi hành pháp luật tại địa 
pkuơĩig. 

d) Căn cử thòng tin, kel quả kiếm Ira, đỉều tra, khảo sảt tình hinh thi hành 
pháp luật, xử lý theo thảm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, ngircri cỏ thâm quyền 
xử lý kết quả theo đôi tình hình Lhi hành pháp luật theo quy định. 

2. Phổi hợp với cấc $ỞT ban, ngành trone, việc tỏ chức thực hiện K.ế hoạch 
theo dòi tinh hinh thi hành pháp luật hảri£ năm vả theo dòi dôi với lỉnh vục irọng 
tảtn, liên ngành theo Kể hoạch vả chi dạo cua ủy ban nhân dàn Thảnh phố, 

3. Bao dâm các điều kiện cho việc thực hiện cõng lác theo dõi tình hinh 
thỉ hành pháp luật tại địa phương; lạo diều kiện vả khuyển khích sự tham gia của 
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các tổ chức cá nhãn trong hoạt động theo dõi tinh hình thì hành pháp luậi theo 
quy dinh pháp luật, 

4. Xây dựng báo cáo cồng iÁc theo dõi tinh hinh thi hành pháp luậi vả 
kiẺii nghị các biện pháp giải quyết những khỏ khăn, vướng tnếữ trong thi hành 
pháp luật trên đìa bản theo quy định. 

Oỉlii 15, Tráth nhiệm cùa ủy ban nhằn dún pbưửng, xa, thị trần 

1. rả Lihức thực hiện theo dòi tinh lìinh thi hánh phỉíp ỉuảL Lrong phạm vi 
địa bản quản lý, cụ thê như sau: 

a) Chỉ đạo công chửc chuyên mỏn tham mưu, phổỀ hợp cóng chức Tư 
pháp - Hộ lịch giúp ủy ban nhàn dãn cùng câp thục hiện cong tác theo dõĩ tinh 
hình thi hành pháp ]uậ( trèn (íịa bàn iheci KỂ hoạch theo dòi linh hinh thi hành 
pháp luật của Uy ban nhân đàn quận, huyện* thảnh phô Thủ Đức. 

b) Tiễp nhận và xử ìỷ thõng tin về tinh hỉnh thi hdnh pháp luật lại địa 
phưcm^ do lu chửt, cà nhãn phán ánh, 

c) Thực hiện xử ]ý theo ihấm quy en hoặc kiétl nyhị cơ quan, ngưửi có 
thắm quyền xử lý kci quả tìieo dfti tinh hinh thi hành pháp luặt iheti quy dính. 

2. Phổi hợp với các phỏng, ban chuyên môn cùa quận, huyện, thảnh phủ 
Thu Dủc trong việc tố chức thực hiện Ke hoạch theo dõi tình hinh thi hành phap 
luậĩ cùa ủy ban nhân dản quận, hụyện, ihánh phổ Thù Dức. 

3+ Bảo dám íiảe diều kiện cho việc thực hiện £ỘỊtg tác ỉhet> dõi tinh hĩnh 
ĩhi hành phãp íuật tại Llịa phưtnig-

4. Xảy dựng báo cảo cóng tác theo dõi tinh hình thi hành pháp luật tại địa 
phương và kiển nghị cẳc biện pháp giài quyẻl những khỏ khăn, vưởng măc trong 
thi hãnh pháp Euạt theo quy định. 

ChiroTtg V 

TÒ CHỨC THỰC HIỆN 

ĐỈẺit 16. Kinh phí íhực hiên 

L Kinh phí thực hiện công tác theo dõi íiiih hinh thi hãnh pháp Ittậi trên 
dĩa bán Thanh phí do ngăn sảch nhá Tiưủc cíiim báu theo phSo tẩp hiện hành vã 
eổc nguản kinh phi hợp pháp khác theo quy dịtih của pháp luật (nẻu cò), 

2. Các sờ, ban, ngành Thảíìh phố lập dự toán kinh phi thực hìận VỀ rống 
hợp chung vảo dự toán iiẸân sdch nhờ nưỏc háng nãm tủa cơ quan, dtm vi, gLTỈ 
Sở Tài cbỉnh Ui&m mưu Uy ban nhấn dân Thảnh phổ triiih Hội dong nhân dảiì 
Thảnh phổ bo trí dự toáii kinh phỉ theo phân cấp ngân sách nhá ninởc úề thục 
hiện công tác theo dõì tinh hình ihi hânh pháp luảt theo quv định. 

Uy ban nbán dãn quận chú dộng sử dụng dự toán kinh phi điêu hành 
nhiệm vụ phái iriên kÉnh lẽ - ?íã hội dê (hực hiện iheù quy địfkhL 
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Úy ban nhân dân huyện và Lhảrth phổ Thủ Đức chủ động cân đôi ngân 
sảch ứ\a phưang theo phán cẩp ngân sách dề tô chức triên khai Lhực hiện theo 
quy dịnh. 

3, Sờ Tải chính có trách nhiệm tham mưu, hưởng dẫn Sữ Tư pháp, sờ, 
ban, ngành "lliảnh phố, ủy ban nhân dản quận, huyện, thảnh phô Thủ Đức lập 
dự toán, sừ dụng, quyết toán kinh phỉ phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động 
theo dõi tình hình thỉ hành pháp luật ĩheo quy định hỉện hành, 

Điều 17. Tữ chírc thực hiện 

1. Sỡ Tư pháp chịu trách nhiệm giúp ủy ban nhãn dãn Thánh phồ theo 
dòi, đôn dốc, kiểm tra việc ihực hiện Quy che này, 

2. Các sở, banT ngảnh, ủy ban nhân dàn quận, huyện, thành phổ Thù Đửc 
và ùy ban nhân dân phường, xã, thị ỉĩẾn cân cử chức n&ngt nhiệm vụ, (hám 
quyền theo quy dịnh của pháp lưật chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Ọuv chế nảy, 

3. Dẻ nghị Tòa án nhản dản Thành phố, viện kiếm sạt nhãn dãn Thảnh 
phổ, ủy ban Mặt trận Tồ quồc Việt Nam "ITiâíửi phố và các tố chức ihãnh vién, 
các cơ quan, tổ chức, cá nhãn lìẽn quan phôi hợp thực hiện các hoại dộng theo dòi 
Linh hỉnh thi hành pháp luật theo Quy ché nảy và quy định pháp luật liên quan. 

4. Trong quá trình thục hiện, nểu cú khó khản, vướng mắc, cúc cơ quan, 
đơn vị kịp thời phàn ánh về lJy ban nhân dản Thảnh phố, ihôrỉg qua Sở Tư pháp 
đế tồng hợp, báo cáo đè xuất ũy bán nhân dân Thảnh phố sửa đôiT bỏ sung cho 
phù họp với thực tè và quy định của pháp luậLẢ 


